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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ 6, CÔNG NGHỆ 7
(Năm học 2021 - 2022)
 (Kèm theo Kế hoạch số:       /            ngày      tháng 09 năm 2021 của Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình lớp 6

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)
	Hướng dẫn thực hiện trong điều kiện phòng chống covid

	1
	Bài 1: Nhà ở đối với con người
	2
	Tuần 1 và 2
	- Tranh về Vai trò và đặc điểm chung của nhà ở.
- Tranh về Kiến trúc nhà ở Việt Nam.
- Tranh về Xây dựng nhà ở, giáo án điện tử, máy tính, phần mềm Google meet.
	GV dạy học trực tuyến
	Hướng dẫn học sinh tự học nội dung về các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.

	2
	Bài 2: Sử dụng năng lượng trong gia đình
	2
	Tuần 3 và 4
	- Tranh về Các thiết bị sử dụng năng lượng.
Giáo án điện tử, máy tính, phần mềm Google meet.
	GV dạy học trực tuyến
	Hướng dẫn HS thực hiện ở nhà một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả. Chú ý an toàn và hiệu quả

	3
	Bài 3: Ngôi nhà thông minh
	1
	Tuần 5 
	Tranh về Ngôi nhà thông minh
Giáo án điện tử, máy tính, phần mềm Google meet.
	GV dạy học trực tuyến
	

	4
	Dự án 1: ngôi nhà của em
	1
	Tuần 6
	Nguyên vật liệu làm mô hình.
Giáo án điện tử, máy tính, phần mềm Titkul
	GV dạy học trực tuyến
	

	5
	Ôn tập chương 1
	1
	Tuần 7
	- Sơ đồ tư duy
	GV dạy học trực tuyến
	

	6
	Kiểm tra đánh giá giữa Học kì 1
	1
	Tuần 8
	
	GV dạy học trực tuyến
	Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện tại nhà với sự giúp đỡ của người thân trong gia đình

	7
	Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng
	3
	Tuần 9, 10 và 11
	Tranh về thực phẩm trong gia đình
Giáo án điện tử, máy tính, phần mềm Titkul
	GV dạy học trực tuyến
	

	8
	Bài 5: Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình
	3
	Tuần 12, 13 và 14
	- Tranh về Phương pháp bảo quản thực phẩm.
- Tranh về Phương pháp chế biến thực phẩm
Giáo án điện tử, máy tính, phần mềm Titkul
	GV dạy học trực tuyến
	Thực hành chế biến món ăn không sử dụng nhiệt: Thực hiện tại nhà.
(Hướng dẫn HS thực hiện ở nhà với sự giúp đỡ của người thân trong gia đình. Chú ý an toàn trong quá trình thực hành tại nhà).

	9
	Dự án 2: Món ăn cho bữa cơm gia đình
	1
	Tuần 15
	- Nguyên vật liệu nấu ăn
- Dụng cụ bếp
Giáo án điện tử, máy tính, phần mềm Titkul
	GV dạy học trực tuyến
	Nội dung: Tính toán sơ bộ được dinh dưỡng và chi phí tài chính cho bữa ăn gia đình - GV hướng dẫn HS thực hiện ở nhà với sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.

	10
	Ôn tập cuối Học kì 1
	1
	Tuần 16
	  Sơ đồ tư duy
	GV dạy học trực tuyến
	

	11
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì 1
	1
	 Tuần 17
	
	Kiểm tra trên Titkul
	

	12
	Bài 6: Các loại vải thường dung trong may mặc
	1
	Tuần 19
	-  Mẫu vải.
- Tranh trang phục
Giáo án điện tử
	Lớp học
	

	13
	Bài 7:Trang phục
	1
	Tuần 20
	- Tranh về Trang phục và đời sống.
Giáo án điện tử
	Lớp học
	Sử dụng và bảo quản một số loại trang phục thông dụng
(Hướng dẫn HS tự học; chú trọng thực hành bảo quản trang phục trong gia đình với sự hỗ trợ của người thân. Chú ý an toàn khi thực hiện).

	NGHỈ TẾT
(29/01/2022 - 06/02/2022)
	
	
	

	14
	Trang phục
	2
	Tuần 21, 22
	- Tranh về Trang phục và đời sống.
- Tranh về Lựa chọn và sử dụng trang phục
Giáo án điện tử
	Lớp học
	

	15
	Thời trang
	2
	Tuần 23, 24
	Tranh về Thời trang trong cuộc sống
Giáo án điện tử
	Lớp học
	Khuyến khích học sinh tự học: Trình bày những kiến thức cơ bản về thời trang, nhận ra và bước đầu hình thành xu hướng thời trang của bản thân

	16
	Dự án 3: Em làm nhà thiết kế thời trang
	1
	Tuần 25
	- Vật liệu thực hiện mẫu thiết kế.
- Phương tiện hỗ trợ: máy tính, tạp chí
Giáo án điện tử
	Lớp học
	Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện tại nhà có sự giúp đỡ của người than trong gia đình

	17
	Ôn tập chương 3
	1
	Tuần 26
	  Sơ đồ tư duy
	Lớp học
	

	18
	Kiểm tra đánh giá giữa Học kì 2
	1
	Tuần 27
	
	Lớp học
	

	19
	Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình
	5
	Tuần 28, 29, 30, 31, 32
	- Tranh về Nồi cơm điện.
- Tranh về Bếp điện
- Tranh về Đèn điện
- Tranh về Quạt điện
Giáo án điện tử
	Lớp học
	Lựa chọn đồ dùng điện tiết kiệm: Hướng dẫn học sinh tự học tại nhà

	20
	Kiểm tra cuối học kì 2
	1
	Tuần 33
	
	Lớp học
	

	21
	An toàn điện trong gia đình
	1
	Tuần 34
	- Tranh minh họa về An toàn điện
- Tranh về Tai nạn do điện
Giáo án điện tử
	Lớp học
	

	22
	Dự án 4: tiết kiệm trong sử dụng điện
	1
	Tuần 35
	- Phiếu thực hành
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị điện của một số vật dụng thường ngày
Giáo án điện tử
	Lớp học
	Thực hiện tại nhà: Hướng dẫn học sinh thực hành sử dụng một số đồ dung điện phổ biến trong gia đình với sự hướng dẫn giám sát của người thân trong gia đình. Đặc biệt lưu ý về an toàn điện.


2. Phân phối chương trình lớp 7
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)
	GHI CHÚ


	[bookmark: _GoBack]1
	Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt.
	1
	Tuần 1
	Tranh ảnh Hình 1 (SGK)
Giáo án điện tử, SGK, máy tính, phần mềm Google meet, Titkul
	GV hướng dẫn học trực tuyến
	Không yêu cầu học sinh học mục III.

	2
	Chủ đề 1: Đất trồng
Bài 2. Khái niệm của đất trồng và thành phần của đất trồng.
	1
	Tuần 2
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK, máy tính , phần mềm Google meet, Titkul
	GV hướng dẫn học trực tuyến
	

	3
	Bài 3: Một số tính chất chính của đất trồng
	1
	Tuần 3
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK, máy tính, máy tính , phần mềm Google meet, Titkul
	GV hướng dẫn học trực tuyến
	Không yêu cầu học sinh học mục IV.

	4
	Bài 4: Thực hành: Xác định thành phần cơ giới  của đất bằng phương pháp đơn giản ( vê tay)
Bài 5: Thực hành: Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu.
	1

	Tuần 4

	SGK, vật liệu và dụng cụ thực hành, máy tính, phần mềm Titkul

	GV hướng dẫn học trực tuyến

	Bài 4 nên dạy trực tiếp
GV linh động đổi tiết để thực hiện trực tiếp sau thi HK.
Bài 5 không yêu cầu học sinh thực hiện.

	5
	Bài 6: Các biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất.
	1
	Tuần 5
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK, máy tính, phần mềm Titkul

	GV hướng dẫn học trực tuyến
	Không yêu cầu HS trả lời mục đích của các biện pháp cải tạo đất.

	6
	Chủ đề 2: Phân bón
Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt
	1
	Tuần 6
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK, máy tính, phần mềm Titkul

	GV hướng dẫn học trực tuyến
	Ghép bài 7 với bài 9 và cấu trúc thành bài “Phân bón”, gồm các nội dung:
I. Phân bón là gì?
II. Cách sử dụng các loại phân bón thông thường.
III. Cách sử dụng các loại phân bón thông thường.
IV. Cách bảo quản các loại phân bón thông thường.

	7
	Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường.
	1
	Tuần 7
	SGK, vật liệu và dụng cụ thực hành, máy tính, phần mềm Titkul

	GV hướng dẫn học trực tuyến
	

	8
	Bài 8: Thực hành: Nhận biết một số loại phân hóa học thông thường.

	1
	Tuần 8
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK, máy tính, phần mềm Titkul

	GV hướng dẫn học trực tuyến
	Mục II.2 Không yêu cầu học sinh học.
Các nội dung còn lại nên dạy trực tiếp
GV linh động đổi tiết để thực hiện trực tiếp sau thi HK.

	9
	Kiểm tra giữa HK1
	1
	Tuần 9
	
	
	

	10
	Chủ đề 3: Giống cây trồng
Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng
	1
	Tuần 10
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK, máy tính, phần mềm Titkul

	GV hướng dẫn học trực tuyến
	Mục III.4 Không yêu cầu học sinh học.

	11
	Bài 11: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng.
	1
	Tuần 11
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK, máy tính, phần mềm Titkul

	GV hướng dẫn học trực tuyến
	

	12
	Chủ đề 4: Bảo vệ thực vật.
Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng.
	1
	Tuần 12
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK, máy tính, phần mềm Titkul

	GV hướng dẫn học trực tuyến
	Bài 14: Mục II.2 HS tự học.
Ghép bài 12, bài 13, bài 14 với cấu trúc thành bài “Sâu, bệnh hại cây trồng và biện pháp phòng trừ”, gồm các nội dung:
I. Sâu, bệnh hại cây trồng
II. Nguyên tắc và các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại.


	13
	Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại
	1
	Tuần 13
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK, máy tính, phần mềm Titkul

	GV hướng dẫn học trực tuyến
	

	14
	Bài 14: TH: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thước trừ sâu, bệnh hại. 
	1
	Tuần 14
	SGK, vật liệu và dụng cụ thực hành, máy tính, phần mềm Titkul


	GV hướng dẫn học trực tuyến
	

	15
	Chủ đề 5: Quy trình canh tác.
Bài 15: Làm đất và bón phân lót.
	1
	Tuần 15
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK, máy tính, phần mềm Titkul

	GV hướng dẫn học trực tuyến
	

	16
	Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp.
	1
	Tuần 16
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK, máy tính, phần mềm Titkul

	GV hướng dẫn học trực tuyến
	Mục II Không yêu cầu học sinh học

	17
	Ôn thi HKI
	1
	Tuần 17
	Đề cương ôn tập, máy tính, phần mềm Titkul 
	GV hướng dẫn học trực tuyến
	

	18
	Kiểm tra HKI
	1
	Tuần 18
	Đề kiểm tra
	Kiểm tra trên Titkul
	

	19
	Bài 17: TH: Xử lí hạt giống bằng nước ấm.
Bài 18: TH: Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống
	1


	Tuần 19



	SGK, vật liệu và dụng cụ thực hành.


	Phòng học của lớp
	Bài 17: Không yêu cầu học sinh học


	20
	Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng.
	1
	Tuần 19
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	

	21
	Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản.
	1
	Tuần 20
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	

	22
	Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ.
	1
	Tuần 20
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	

	Nghỉ tết từ 29/01/2022 đến 06/02/2022
	

	23
	Bài 30: Vai trò, nhiệm vụ của chăn nuôi.
	1
	Tuần 21
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	


	24
	Chủ đề 6: Giống vật nuôi
Bài 31: Giống vật nuôiPhòng học của lớp
	1
	Tuần 21
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	Mục I.3 Không yêu cầu học sinh học

	25
	Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
	1
	Tuần 22
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	Mục II Không yêu cầu học sinh học


	26
	Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi.
	1
	Tuần 22
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	Mục III Không yêu cầu học sinh học

	27
	Bài 34: Nhân giống vật nuôi
	1
	Tuần 23
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	Mục I Không yêu cầu học sinh học

	28
	Bài 35: TH: Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều.

Bài 36: TH: Nhận biết và chọn một số giống lợn (heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều.
	1

	Tuần 23

	SGK, vật liệu và dụng cụ thực hành.

	Phòng học của lớp

	Bỏ II. Bước 2 cả 2 bài 35 và
bài 36 phần còn lại cả 2 bài thực hiện thành các mục:
I. Nhận biết 1 số giống gà qua quan sát ngoại hình.
II. Nhận biết 1 số giống lơn (heo) qua quan sát ngoại hình

	29
	Chủ đề 7: Thức ăn vật nuôi
Bài 37: Thức ăn vật nuôi.

	1

	Tuần 24

	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	

	30
	Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi
	1
	Tuần 24
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	Mục I Hướng dẫn học sinh tự học

	31
	Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi.

	1

	Tuần 25
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	

	32
	Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi
	1
	Tuần 25
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	

	33
	Bài 41: TH: Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt.

Bài 42: Thực hành – Chế biến thức giàu gluxit bằng men

	1


	Tuần 26

	SGK, vật liệu và dụng cụ thực hành.
	Phòng học của lớp
	Bài 41 cả bài Không yêu cầu học sinh thực hiện
Bài 42 Cả bài có thể lựa chọn 1 loại thức ăn vật nuôi phù hợp ở địa phươngđể thay thế.
Bài 43 Sử dụng loại thức ăn đã lựa chọn chế biến ở bài 42: Để thực hành đánh giá chất lượng.
Gv linh động lựa chọn nội dung hướng dẫn thực hành cho HS theo tình hình giảng dạy.

	35
	Bài 43: TH: Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật.
	1
	Tuần 26
	SGK, vật liệu và dụng cụ thực hành.
	Phòng học của lớp
	

	36
	Ôn tập
	1
	Tuần 27
	Câu hỏi ôn tập
	Phòng học của lớp
	

	37
	Kiểm tra giữa HK2
	1
	Tuần 27
	Đề kiểm tra
	Phòng học của lớp
	

	38
	Chủ đề 8: Quy trình chăn nuôi.
Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi.
	1
	Tuần 28
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	Mục I.1 Hướng dẫn học sinh tự học.

	39
	Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi
	1
	Tuần 28
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	Mục II Không yêu cầu học sinh học

	40
	Chủ đề 9: Phòng trị bệnh cho vật nuôi.
Bài 46: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
	1
	Tuần 29
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	

	41
	Bài 47: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi.
	1
	Tuần 30
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	

	42
	Ôn tập chủ đề 8, chủ đề 9.
	
	
	Nội dung ôn tập
	Phòng học của lớp
	

	43
	Bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản.
	1
	Tuần 30
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	

	44
	Chủ đề 10: Môi trường nuôi thủy sản
Bài 50: Môi trường nuôi thủy sản
	1
	Tuần 31
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	Mục II.2b, 2c; III không yêu cầu học sinh học.

	45
	Chủ đề 11: Thức ăn của động vật thủy sản
Bài 51: TH: Xác định nhiệt độ, độ trong, và độ pH của nước nuôi thủy sản.
	1
	Tuần 31
	SGK, vật liệu và dụng cụ thực hành.
	Phòng học của lớp
	Mục II Không yêu cầu học sinh thực hiện

	46
	Bài 52: Thức ăn của động vật thủy sản ( tôm, cá)
	1
	Tuần 32
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	Mục II Không yêu cầu học sinh học

	47
	Bài 53: TH: Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thủy sản ( tôm, cá)
	1
	Tuần 32
	SGK, vật liệu và dụng cụ thực hành.
	Phòng học của lớp
	

	48
	Chủ đề 12: Quy trình nuôi thủy sản.
Bài 54:  Chăm sóc, quản lí và phòng trị bệnh cho động vật thủy sản (tôm, cá)
	1
	Tuần 33
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	Mục II Không yêu cầu học sinh học

	49
	Bài 55: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản
	1
	Tuần 33
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	

	50
	Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản
	1
	Tuần 34
	Giáo án điện tử, đồ dùng học tập, SGK
	Phòng học của lớp
	Mục III.2 Hướng dẫn học sinh tự học

	51
	Ôn thi cuối HKII
	1
	Tuần 34
	Đề cương ôn tập
	Phòng học của lớp
	

	52
	Kiểm tra cuối HKII
	1
	Tuần 35
	Đề kiểm tra
	Phòng thi theo danh sách.
	



3. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	
	
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).
III. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
· Bồi dưỡng cho học sinh tham gia hội thi khéo tay kỹ thuật.
	         
          TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	Tp Thủ Đức, ngày 06 tháng 9 năm 2021
                  GIÁO VIÊN
             (Ký và ghi rõ họ tên)



      Nguyễn Thị Kim Phượng                                                                                            Lê Thị Trang


